Trường THCS Tân Tiến     
Lớp: 7A
Họ tên học sinh:
PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC TOÁN 7
 A:Phần nội dung ghi bài của HS
Số:  Chủ đề: TỈ LỆ THỨC. TÍNH CHẤT CỦA DÃY TỈ SỐ BẰNG NHAU
Tiết 17 -18: BÀI 6 : TỈ LỆ THỨC. TÍNH CHẤT CỦA DÃY TỈ SỐ BẰNG NHAU
I/ Tỉ lệ thức:
*Ví dụ : So sánh hai tỉ số: 
Ta có: Do đó 
Ta nói đẳng thức  là một tỉ lệ thức.
1/Định nghĩa: Tỉ lệ thức là đẳng thức của hai tỉ số 
Tỉ lệ thức  còn được viết là a: b = c : d
Ghi chú: Trong tỉ lệ thức a: b = c : d, các số a, b, c, d được gọi là các số hạng của tỉ lệ thức.
    a và d là các số hạng ngoài hay ngoại tỉ, b và c là các số hạng trong hay trung tỉ.
?1 ( sgk/24) Từ các tỉ số sau đây có lập được tỉ lệ thức không?
a)
Giải
a)
Ta có:
    
Do đó  là tỉ lệ thức

Ta có: 


Do đó: 
 không lập được tỉ lệ thức.
2/ Tính chất:
  Tính chất 1:( Tính chất cơ bản của tỉ lệ thức)
        Nếu 
Tính chất 2:

       Nếu ad = bc và a, b, c, d  0 thì tacó các tỉ lệ thức sau: 




                     ; ; ; 
*Ví dụ:
Ta có 6.63 = 9.42 suy ra:


      ; ; 


 ; 
II/ Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau
    1/ Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau
       
Tính chất trên còn mở rộng cho dãy tỉ số bằng nhau
Từ dãy tỉ số bằng nhau          ta suy ra: 

( Giả thiết các tỉ số đều có nghĩa)
*Ví dụ:Từ dãy tỉ số 

2/ Chú ý: Khi có dãy tỉ số 
, ta nói các số a,b,c tỉ lệ với các số 2; 3; 5.

      *Ví dụ: ?2 ( sgk/29):Dùng dãy tỉ số bằng nhau để thể hiện câu nói sau: 
Số học sinh của ba lớp 7A, 7B, 7C tỉ lệ với các số 8: 9:10
Giải
Gọi Số học sinh của ba lớp 7A, 7B, 7C là  a, b,c
Vì a, b, c tỉ lệ với các số 8: 9:10
Ta có dãy tỉ số bằng nhau là 
1/ Củng cố:
· Phát biểu định nghĩa và hai tính chất của tỉ lệ thức.
     Làm bài tập 46 (SGK/26) : Tìm x trong các tỉ lệ thức sau:
a)
	Giải
a)
                      x .3,6 = -54
                      x = ( -54 : 3,6 ) 
                       x= 15


- 0,52 : 






                
Bài 54: sgk/30 : Tìm hai số x và y biết: 

Giải
Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:



Vậy x = 6 ; y = 10
2/ Hướng dẫn học ở nhà:
- Học thuộc và biết vận dụng các tính chất của tỉ lệ thức và tính chất của dãy các tỉ số bằng nhau để giải bài tập.
- Làm các bài tập : 47, 48 SGK/26; Bài 55, 57 SGK/30.
ĐỀ BÀI TẬP
Bài 47: Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể được từ các đẳng thức sau:
           a)6.63 = 9.42; b) 0,24 . 1,61 = 0,84  . 0,46
Bài 48: Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể được từ tỉ lệ thức sau:

Bài 55 /30: Tìm hai số x và y, biết : x : 2 = y : (-5) và x – y = -7.
Bài 57/30: 
Số viên bi của ba bạn Minh, Hùng, Dũng tỉ lệ với các số 2 ; 4; 5.
 Tính số viên bi của mỗi bạn, biết rằng ba bạn có tất cả 44 viên bi.
    * NỘI DUNG GHI BÀI HÌNH HỌC
                                      CHỦ ĐỀ: HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG
                                       TIẾT 19:LUYỆN TẬP
[image: ]Bài 1/   a.   Nêu tính chất của hai đường thẳng song song


  b. Cho hình vẽ, biết a // b, .  Tính . 
				Giải
Ta có:  a // b  

 (so le trong)

Mà .Vậy   = 500  A
1
2
3
4
B
1
2
3
4
x

Bài 2/        Cho hình vẽ, có x//y,  = 700.
Tính các góc : ;  
Ta có x//y   
     =  =  700( đồng vị)                                                                                       y

  Vậy =  700 
 …………………………………….
[image: ]



Bài 3: Cho hình vẽ, biết m //n,   . Tính  
				Giải

	Ta có:      (đối đỉnh)	

	  Mà  

	  Nên  

Ta có:  m // n

	      (hai góc trong cùng phía)

	          

		    

	  Vậy  
[image: ]* Hướng dẫn về nhà:
- Học thuộc tính chất của hai đường thẳng song song
- Học thuộc tiên đề Ơ-Clit về đường
thẳng song song

Bài tập 1: Cho hình vẽ, biết a//b,  

[image: ]Tính  .
Bài tập 2: Cho hình vẽ : 
a) Vì sao AN // BC ?
b) Chứng tỏ: ba điểm M, A, N thẳng hàng.



Chủ đề: HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG
TIẾT 20   Bài 6 :TỪ VUÔNG GÓC ĐẾN SONG SONG
I. Phần ghi bài:
1. Quan hệ giữa tính vuông góc với tính song song:
a) Tính chất 1: Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.
[image: ]


                                                                                

                                                             
b) Tính chất 2: Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia.
[image: ]                                                                                    


                                                                                                 
                                                                                    

2.Ba đường thẳng song song:
[image: ]Tính chất: Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.



                                                                                        
3.Củng cố:
Bài 1: Điền vào chỗ trống:


Nếu  và  thì …
a) 

Nếu  và  thì …
b) Nếu a // b và a // c thì …
Bài 2.  Trên hình vẽ sau, có m ⊥ n; m ⊥ p và n // q.
a. Hỏi hai đường thẳng n và p có song song với nhau không? Vì sao?
b. Đường thẳng q có vuông góc với đường thẳng m không? Vì sao?
c. Hai đường thẳng p và q có song song với nhau không ? Vì sao?
[image: https://tech12h.com/sites/default/files/styles/inbody400/public/hinh_19.jpg?itok=mTAHbt6J]
II. Hướng dẫn về nhà:
- Học thuộc các tính chất về quan hệ giữa tính vuông góc và tính song song, ba đường thẳng song song.
-Xem lại bài và làm bài tập

[image: ]Bài tập 1: Cho hình vẽ, biết .
a) Vì sao a // b ?
b) 
Tính .



[image: ]Bài tập 2: Cho hình vẽ, biết m //m, .

           Tính .



*Thời gian hoàn thành nhiệm vụ học tập: Tuần 5 từ 04/10/2021 đến 09/10/2021
B. Học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập.
Trường:
Lớp: 7A
Họ tên học sinh
	Môn học
	Nội dung học tập
	Câu hỏi của học sinh

	Toán
	Số




Hình




	



TUẦN 5- NGỮ VĂN 7
TIẾT 17                                           Văn bản
SÔNG NÚI NƯỚC NAM
(Nam quốc sơn hà )

  I.ĐỌC VÀ TÌM HIỂU CHÚ THÍCH
   1.Tác giả
       Chưa rõ.
   2.Tác phẩm
     - Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
     -Ra đời trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống - Thời Lí.
     - Được coi là bản tuyên ngôn độc lập lần thứ nhất
II. ĐỌC VÀ TÌM HIỂU VĂN BẢN
   1.Hai câu đầu:
     - Đế: Dùng với ý tôn vinh vua nước Nam.
      +ngôn ngữ trang trọng, ý thơ đanh thép.
   =>Khẳng định chủ quyền nước Nam là của người Việt Nam.
    2.Hai câu cuối
      -Câu 3: giọng chắc nịch: cảnh báo về hành động xâm lược, liều lĩnh, phi pháp của quân thù.
      -Câu 4: giọng kiêu hãnh, dõng dạc: cảnh báo về sự thất bạ nhục nhã của quân giặc.
   =>Khẳng định niềm tin, ý chí quyết tâm chiến thắng kẻ thù bảo vệ Tổ quốc ,bảo vệ độc lập dân tộc.
III.TỔNG KẾT
          *Ghi nhớ : SGK/65
IV.LUYỆN TẬP
     BT 1,2 SGK/65

                                  *************************************

TIẾT 18
ĐẠI TỪ   

  I.THẾ NÀO LÀ ĐẠI TỪ ?
     1.Ví dụ: SGK/54,55
      a. Nó lại khéo tay nữa.
        trỏ người ( chủ ngữ )
      b.Tiếng nó dõng dạc nhất xóm. 
        trỏ vật ( phụ ngữ  cho  danh từ )
      c…Vừa nghe thấy thế…
         trỏ sự việc ( phụ ngữ  cho động từ )
      d.Ai làm cho bể kia đầy,
         để hỏi ( chủ ngữ )
        => đại từ.
  2.Ghi nhớ :SGK-55
II.CÁC LOẠI ĐẠI TỪ
  1. Đại từ để trỏ:
     - Trỏ người, sự vật (đại từ xưng hô).
     -Trỏ số lượng.
     -Trỏ hoạt động, tính chất, sự việc.
          * Ghi nhớ :SGK / 56
  2.Đại từ để hỏi: 
      - Hỏi người, sự vật.
      - Hỏi về số lượng.
      - Hỏi về hoạt động, tính chất, sự vật
           *Ghi nhớ :SGK / 56
  III.LUYỆN TẬP
     BT 1,2,3,4 SGK/ 56
     
                               ***********************************

TIẾT 19            
TÌM HIỂU CHUNG VỀ  VĂN BIỂU CẢM
I.NHU CẦU BIỂU CẢM VÀ VĂN BIỂU CẢM
  1.Nhu cầu biểu cảm của con người
      Khi có những tình cảm  tốt đẹp chất chứa, muốn biểu hiện cho người khác cảm nhận thì người ta có nhu cầu biểu cảm.
     VD: SGK/ 71
        -Câu 1: thổ lộ tình cảm thương cảm, xót xa cho những cảnh đời oan trái.
        - Câu 2: ngợi ca vẻ đẹp của cánh đồng lúa và vẻ đẹp của cô thiếu nữ -> Tình cảm gắn bó, tự hào về quê hương, đất nước, con người.
    => Văn biểu cảm là văn bản viết ra nhằm biểu đạt tình cảm, cảm xúc, sự đánh giá của con người với thế giới xung quanh và khêu gợi lòng đồng cảm nơi người đọc.
2.Đặc điểm của văn  biểu cảm.
   Ví dụ : SGK/ 72
     - Đoạn 1: biểu hiện nỗi nhớ bạn và nhắc lại những kỉ niệm xưa.
  -> Người viết gọi tên đối tượng biểu cảm, nói thẳng tình cảm của mình => biểu cảm trực tiếp
     - Đoạn 2: biểu hiện tình cảm gắn bó với quê hương, đất nước.
  -> Tác giả không nói trực tiếp mà gián tiếp thể hiện tình yêu quê hương đất nước ( biện pháp miêu tả) => biểu cảm gián tiếp 
              *Ghi nhớ 2: SGK /73
II. LUYỆN TẬP
  BT1-SGK/ 73
                                   ********************************

TIẾT 20                              
ĐẶC ĐIỂM CỦA VĂN BIỂU CẢM
I.TÌM HIỂU ĐẶC ĐIỂM CỦA VĂN BẢN TẤM GƯƠNG
   1.Ví dụ : “Tấm gương” -SGK/84,85
     - Nội dung biểu đạt: Ca ngợi đức tính trung thực của con người, ghét thói xu nịnh dối trá
     -Mượn hình ảnh tấm gương để ca ngợi những con người trung thực.
     - Bố cục : 3 phần
       + MB: Giới thiệu khái quát phẩm chất của tấm gương 
       + TB: Nói về đức tính của tấm gương, đưa 2 ví dụ cụ thể.
       + KB: Khẳng định cảm xúc, nâng lên bài học tư  tưởng.
     => Cách biểu đạt: gián tiếp, mượn hình ảnh, đồ vật (tấm gương) để thể hiện tình cảm một cách chân thành, gợi cảm xúc.
    Ví dụ : SGK / 86
      - Nội dung biểu đạt: Tình cảm cô đơn, cầu mong sự giúp đỡ và thông cảm.
      - Cách biểu đạt: trực tiếp qua lời than câu hỏi  biểu cảm (câu hỏi tu từ).
    =>Khi biểu cảm, tình cảm phải rõ ràng, chân thực, trong sáng.
    2.Ghi nhớ: SGK/86
II.LUYỆN TẬP
    BT SGK / 87
                                 *************************************
VẬT LÝ 7 – TUẦN 5
Chủ đề 5 : ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI GƯƠNG PHẲNG

A.Tìm hiểu bài
	NỘI DUNG TÌM HIỂU
	YÊU CẦU HỌC SINH
HỌC SINH TÌM HIỂU SÁCH TÀI LIỆU DẠY HỌC- CHỦ ĐỀ 5

	Hoạt động 1:
I.ĐẶC ĐIỂM CỦA ẢNH TẠO BỞI GƯƠNG PHẲNG
	 I. ĐẶC ĐIỂM CỦA ẢNH TẠO BỞI GƯƠNG PHẲNG: 
HĐ1: Quan sát hình 5.2  và 5.3 sách TLDH  và cho biết về tính chất thật, ảo của ảnh qua gương
Đặt:
- Tờ giấy trắng A4 trên mặt bàn.
- Gương phẳng thẳng đứng ở giữa tờ giấy.
- Tấm bìa màu hình vuông mỗi cạnh khoảng  nằm trên tờ giấy A4 ở phía trước gương.

[image: https://img.loigiaihay.com/picture/2018/0322/hd-1-chu-de-5.jpg]
Nhìn vào phía trước gương (hình H5.2), ta có thấy được ảnh của tấm bìa hiện trên trang giấy phía sau gương không ?
- Nhìn ra phía sau gương (hình H5.3), ta có còn  thấy được ảnh của tấm bìa hiện trên trang giấy phía sau gương không ?
- Ta có nhận xét thế nào về tính chất thật, ảo của ảnh qua gương phẳng ?
[image: https://giaivadap.com/imgs/hd-2-chu-de-5.jpg]Nhận xét: Một vật sáng ở trước gương phẳng. Khi đặt một tờ giấy dùng làm màn chắn phía sau gương tại vị trí ảnh của vật, ta không hứng được ảnh của vật hiện trên màn chắn. Ta nói ảnh của vật sáng này là một ảnh ảo.
HĐ2
Nhìn từ phía trước tấm kính (hình H5.4), quan sát xem ảnh của tấm bìa hiện trên phần trang giấy kẻ ô phía sau tấm kính .  Hãy so sánh kích thước của tấm bìa với kích thước ảnh của nó qua tấm kính.
Nhận xét: Độ lớn ảnh của vật tạo bởi gương phẳng bằng độ lớn của vật.
[image: https://img.loigiaihay.com/picture/2018/0322/hd-3-chu-de-5.jpg]HĐ3
Thực hiện lại thí nghiệm trong HĐ2. Đánh dấu vị trí đỉnh A của tấm bìa, ảnh A’ của nó qua tấm kính và vị trí MN của gương (hình H5.5). Dùng thước đo để kiểm chứng:
- các điểm A và A’ có  nằm trên đường thẳng vuông góc với cạnh MN của gương không ?
- khoảng cách từ A đến A’ đến cạnh MN của gương có bằng nhau không ?
 
Nhận xét: Từ kết quả đo đạc, người ta thấy: điểm A và ảnh A’ của nó qua gương phẳng ở trên cùng đường thẳng vuông góc với gương và có cùng khoảng cách đến gương.
KẾT LUẬN:HĐ4

	Hoạt động 2:
II.GIẢI THÍCH SỰ TẠO THÀNH 
ẢNH CỦA MỘT VẬT QUA GƯƠNG PHẲNG
	II.GIẢI THÍCH SỰ TẠO THÀNH  ẢNH CỦA MỘT VẬT QUA GƯƠNG PHẲNG
HĐ5

[image: https://giaivadap.com/imgs/hd-51-chu-de-5.jpg]Hãy thực hiện công việc theo các hướng dẫn sau. Từ đó rút ra các nhận xét, kết luận. 
[image: ][image: https://img.loigiaihay.com/picture/2018/0322/hd-52-chu-de-5.jpg]Hình 5.6a mô tả một điểm sáng S (nguồn sáng nhỏ) đặt trước gương phẳng và hai tia sáng từ S  đến gương. Gọi S’ là ảnh của S tạo bởi gương phẳng và M là vị trí đặt mắt nhìn vào gương. Hãy vẽ lại hình này vào vởHƯỚNG DẪN

Nhận xét: 
- Ta nhìn thấy ảnh ảo S’ vì các tia phản xạ lọt vào mắt có đường kéo dài giao nhau tại S’, giống như các tia này đi thẳng từ S’ đến mắt.
- Ảnh ảo S’ không hứng được trên màn vì S’ không phải là nơi giao nhau của các tia phản xạ mà chỉ là nơi giao nhau của đường kéo dài các tia này.
- Đặt mắt trong vùng RIKM sẽ nhìn thấy ảnh S’

	Hoạt động 3
III.VẬN DỤNG
	[image: https://giaivadap.com/imgs/hd-61-chu-de-5.jpg]HĐ6

Hãy vận dụng đặc điểm của ảnh tạo bởi gương phẳng để vẽ ảnh của một vật sáng có dạng mũi tên đặt trước một gương phẳng như hình H5.7.
 
Hướng dẫn: Lấy A’ đối xứng với A qua gương và B’ đối xứng với B qua gương. Nối A’ với B’ ( bằng đường đứt nét vì A’B’ là ảnh ảo)ta được ảnh A’B’ của AB qua gương.
[image: Giải vở BT vật lý 7 bài: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng - Tech12h]





 B .BÀI TÂP ( Học sinh chuẩn bị trước)
- Bài  4,5,6,7,9  sách TLDH trang 41 và 42

C.BÀI GHI
TUẦN 5 
Chủ đề 5 :ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI GƯƠNG PHẲNG
I. ĐẶC ĐIỂM ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI GƯƠNG PHẲNG
· Ảnh ảo
· Ảnh bằng vật
· Ảnh đối xứng với vật qua gương
 II.GIẢI THÍCH SỰ TẠO THÀNH  ẢNH CỦA MỘT VẬT QUA GƯƠNG PHẲNG
Nhận xét: 
- Ta nhìn thấy ảnh ảo S’ vì các tia phản xạ lọt vào mắt có đường kéo dài giao nhau tại S’, giống như các tia này đi thẳng từ S’ đến mắt.
- Ảnh ảo S’ không hứng được trên màn vì S’ không phải là nơi giao nhau của các tia phản xạ mà chỉ là nơi giao nhau của đường kéo dài các tia này.
- Đặt mắt trong vùng RIKM sẽ nhìn thấy ảnh S’
[image: ]

I. VẬN DỤNG
HĐ6
[image: Giải vở BT vật lý 7 bài: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng - Tech12h]
Hướng dẫn: Lấy A’ đối xứng với A qua gương và B’ đối xứng với B qua gương. Nối A’ với B’ ( bằng đường đứt nét vì A’B’ là ảnh ảo)ta được ảnh A’B’ của AB qua gương.










D. THẮC MẮC CỦA HỌC SINH
Trường:
Lớp:……………………………………
Họ tên học sinh

	Môn học
	Nội dung học tập
	Câu hỏi của học sinh

	Lý
	I.Đặc điểm của ảnh tạo bởi gương phẳng
	1.
2.
3.

	
	II. Giải thích sự tạo thành ảnh của một vật qua gương phẳng
	
1.
2.
3.

	
	III.Vận dụng
HĐ6
	1
2
3



E. ĐÁP ÁN BÀI TẬP TUẦN TRƯỚC (BÀI 4) TRANG 32 SÁCH TLDH
CÂU 3: D
CÂU 4:B
Câu 5: Góc tới i = 0o nên tia SI trùng với pháp tuyến IN và tia phản xạ cũng hợp với pháp tuyến góc  0o nên cũng trùng với SI.
[image: https://img.loigiaihay.com/picture/2018/0322/cau-5-chu-de-4.jpg]

SINH 7 
HƯỚNG DẪN NỘI DUNG HỌC TẬP
Em cần sự hướng dẫn từ giáo viên, hãy gọi số điện thoại 0986862642
Tuần 5 TIẾT 9
BÀI 9:   ĐA DẠNG CỦA NGÀNH RUỘT KHOANG

Hoạt động 1: Tìm hiểu đặc điểm của sứa qua so sánh với thuỷ tức
- Em hãy quan sát H 9.1 đọc  thông tin SGK.
+ Nêu đặc điểm cấu tạo cơ thể, di chuyển của sứa thích nghi với lối sống di chuyển tự do?
+ Em có nhận xét gì về Ruột khoang biển?
Hoạt động 2: Cấu tạo của hải quỳ và san hô:
- Em hãy quan sát H 9.2, 9.3, đọc thông tin SGK.
+ cấu tạo hải quỳ và san hô: chung lớp San hô nhưng hải quỳ sống đơn độc, không có bộ xương đá vôi.
- Đọc “Em có biết?”
Tuần 5 .tiết 10
CHỦ ĐỀ : NGÀNH RUÔT KHOANG(Tích hợp Bài 8,9,10)
Hoạt động 1: Đặc điểm chung của Ruột khoang
- Quan sát H 10.1, bảng 1.
+  Ruột khoang có những lối sống nào đặc trưng?
+  Qua bảng trên rút ra đặc điểm chung của  từng đại diện
*Thủy tức,sứa,san hô có đặc điểm gì chung
Hoạt đông 2:Đại diện của ruột khoang
-Kể tên đại diện ngành ruột khoang
-Nêu nơi sống,cấu tạo,di chuyển?
-loài nào có lợi,loài nào có hại?
-Để đề phòng chất độc khi tiếp xúc với ngành ruột khoang phải có phương tiện gì?
Hoạt động 3: Tìm hiểu vai trò của Ruột khoang
- Đọc thông tinSGK.
 + Ruột khoang có vai trò như thế nào trong tự nhiên và đời sống con người?
 + San hô có lợi hay có hại ?
+Biển nước ta có giàu san hô không?
 + Tác hại của Ruột khoang?






NỘI DUNG GHI BÀI
Tuần 5 TIẾT 9
BÀI 9:   ĐA DẠNG CỦA NGÀNH RUỘT KHOANG
- Ruột khoang biển có nhiều, rất đa dạng và phong phú.
I. Sứa:
- Cơ thể sứa hình dù, đối xứng tỏa tròn, thành cơ thể có 2 lớp tế bào,giữa có tầng keo.
- Di chuyển bằng cách co bóp dù thích nghi với lối sống bơi lội.
II. Hải quỳ:
Cơ thể hải quỳ hình trụ,đối xứng toả tròn,sống đơn độc,ngoài ra sống cộng sinh
III. San hô :
-San hô có khung xương đá vôi,khi sinh sản vô tính mọc chồi,cơ thể mẹ con không tách rời cơ thể mẹ sống thành tập đoàn có khoang ruột thong nhau
Tuần 5 .tiết 10
CHỦ ĐỀ :NGÀNH RUÔT KHOANG(Tích hợp Bài 8,9,10)
I. Đặc điểm chung của Ruột khoang:
+ Có đối xứng toả tròn
+ Ruột dạng túi
+ Thành cơ thể có 2 lớp tế bào
+ Có tế bào gai tự vệ và tấn công.
II ĐẠI DIỆN CỦA RUỘT KHOANG
-Sứa
-Thủy tức
-Hải quỳ
-San hô
II. Vai trò của Ruột khoang
*có lợi
 + Tạo cảnh quan độc đáo ở đai dương
+ Có ý nghĩa sinh thái đối với biển
- Đối với con người:
+ San hô làm đồ trang sức, trang trí,  nguyên liệu vôi 
+ Sứa: làm thực phẩm
+Hoá thạch san hô: nghiên cứu địa chất.
* Tác hại:
- Sứa gây độc, ngứa
- Đảo ngầm san hô: cản trở giao thông thủy.
CÔNG NGHÊ 7
  HƯỚNG DẪN NỘI DUNG HỌC TẬP
Em cần sự hướng dẫn từ giáo viên, hãy gọi số điện thoại 0986862642
Tuần 3_tiết 5
Bài 6: BIỆN PHÁP SỬ DỤNG, CẢI TẠO
VÀ BẢO VỆ ĐẤT
Hoạt động 1: Tìm hiểu tại sao phải sử dụng đất hợp lí
 -Yêu cầu hs đọc SGK.
-Vì sao phải sử dụng đất hợp lí?
-Thâm canh tăng vụ trên  đơn vị diện tích có tác dụng gì?
-Sản lượng thu hoạch như thế nào.
-Trồng cây phù hợp với đất có tác dụng gì?
-Thế nào là vừa sử dụng đất vừa cải tạo đất? Áp dụng biện pháp này cho loại đất nào
Hoạt động 2: Giới thiệu một số biện pháp cải tạo và bảo vệ đất
Giới thiệu cho hs một số loại đất cần cải tạo:
+Đất xám bạc màu: nghèo dinh dưỡng, tầng đất mặt mỏng.
+Đất mặn: nồng độ muối cao
+Đất phèn: nhiễm phèn
Quan sát H 3,4,5
-Mục đích của từng biện pháp cải tạo đất?
-Cho biết biện pháp đó áp dụng cho loại đất nào?
-Cày sâu, bừa kỹ, kết hợp bón phân hữu cơ?
-Làm ruộng bậc thang?
-Trồng xen cây nông nghiệp giữa các băng cây phân xanh
-Thủy lợi?
-Bón phân?
-Cày nông, bừa sục, giữ nước liên tục, thay nước thường xuyên

NỘI DUNG GHI BÀI
Tuần 3_tiết 5
Bài 6: BIỆN PHÁP SỬ DỤNG, CẢI TẠO
VÀ BẢO VỆ ĐẤT
I-Vì sao phải sử dụng đất hợp lí?
-Diện tích đất trồng có hạn, nên cần phải sử dụng đất hợp lí để tăng lượng sản phẩm cây trồng.
-Những biện pháp sử dụng đất:
+Thâm canh, tăng vụ.
+Không bỏ đất hoang.
+Chọn cây trồng phù hợp với đất.
+Vừa sử dụng vừa cải tạo.
II- Biện pháp cải tạo và bảo vệ đất.
Các biện pháp cải tạo đất:
-Canh tác
-Thủy lợi
-Bón phân




Nội dung bài học –SỬ 7
Tiết 9, Bài 7: NHỮNG NÉT CHUNG VỀ XÃ HỘI PHONG KIẾN
1.Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến.
a.Xã hội phong kiến phương Đông.
-Thời kì hình thành: Từ thế kỉ III TCN đến thế kỉ X. 
- Thời kì phát triển: Từ thế kỉ X đến thế kỉ XV
-Thời kì khủng hoảng và suy vong: Từ thế kỉ XVI đến giữa thế kỉ XIX
b. Xã hội phong kiến Châu Âu:
-Thời kì hình thành: Từ thế kỉ III TCN đến thế kỉ X. 
- Thời kì phát triển: Từ thế kỉ X I đến thế kỉ XIV
-Thời kì khủng hoảng và suy vong: Từ thế kỉ XIV đến giữa thế kỉ XV
2.Cơ sở kinh tế-  xã hội của xã hội phong kiến.
a. Kinh tế:
- Cơ sở kinh tế chủ yếu của chế độ phong kiến là sản xuất nông nghiệp, kết hợp với chăn nuôi và một số nghề thủ công.
*Phương Đông: sản xuất nông nghiệp đóng kín trong công xã nông thôn.
*Phương Tây: nông nghiệp đóng kín trong lãnh địa
-Ruông đất nằm trong tay lãnh chúa hay địa chủ, giao cho nông nô hay nông dân sản xuất
b. Xã hội:
* Phương Đông: Địa chủ và nông dân lĩnh canh
*Phương Tây: Lãnh chúa và nông nô
- Địa chủ, lãnh chúa bóc lột nông dân và nông nô bằng địa tô.
-Riêng xã hội phong kiến ở phương Tây từ thế kỉ XI, công thương nghiêp phát triển.
3. Nhà nước phong kiến
Thể chế Nhà nước là quân chủ:
· Châu Âu: phong kiến phân quyền
· Phương Đông là quân chủ chuyên chế.
                             **********************************************
Tiết 10, PHẦN II: LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ THẾ KỈ X ĐẾN GIỮA THẾ KỈ XIX
CHƯƠNG I: BUỔI ĐẦU DỘC LẬP THỜI NGÔ DINH TIỀN LÊ ( THẾ KỈ X)
BÀI 8: NƯỚC TA BUỔI ĐẦU ĐỘC LẬP
1. Nước ta dưới thời Ngô:
-Năm 939, Ngô Quyền lên ngôi vua, chọ cổ Loa làm kinh đô.
-Xây dựng chính quyền:
+ Trung ương: Vua đứng đầu quyết định mọi việc, đặt các chức quan văn võ, quy định lễ nghi, sắc phục của quan lại các cấp.
+ Địa phương:cử các tướng có công coi giữ các châu quan trọng
-Sơ đồ bộ máy nhà nước:
               
	Vua



	Quan văn
	Quan võ



	Thứ sử các châu


-Sau khi Ngô quyền mất ( năm 944), Dương Tam Kha tiếm quyền, các phe phái nổi lên khắp nơi.
-Năm 950, Ngô Xương Văn lật đổ Dương Tam Kha, nhưng cuôc tranh chấp giửa các thế lực, thổ hào địa phương vẫn tiếp diễn, 12 tướng lĩnh chiếm cứ các vùng địa phương. Sử gọi là “ Loạn 12 sứ quân”
2. Đinh Bộ Lĩnh thống nhất đất nước
* Tình hình đất nước:
-Loạn 12 sứ quân -> đất nước bị chia cắt
-Nhà Tống âm mưu xâm lược nước ta
*Quá trình thống nhất đất nước của Đinh Bộ Lĩnh
- Đinh Bộ Lĩnh xây dựng căn cứ ở Hoa Lư.
- Liên kết với sứ quân trần Lãm, chiêu dự sứ quân Phạm Bạch Hổ-> tiến đánh các sứ quân khác.
- Được nhân dân hưởng ứng và giúp đỡ nên ông đánh đâu thắng đó được tôn là Vạn Thắng Vương.
- Năm 967, đất nước lại thống nhất .
 	*********************
Chuẩn bị bài mới tiết 11, 12
Bài 9: NƯỚC ĐẠI CỒ VIỆT THỜI ĐINH- TIỀN LÊ
Học sinh đọc sgk trang 28 đến trang 31trả lời câu hỏi sau:
- Sau khi dẹp loạn 12 sứ quân Đinh Bộ Lĩnh đã làm gì?
- Theo em những việc làm của Đinh Bộ Lĩnh có ý nghĩa như thế nào?
- Đinh Bộ Lĩnh có những công lao như thế nào với  nước ta?
- Vì sao các tướng lĩnh lại suy tôn Lê Hoàn lên làm vua?
-Cuộc kháng chiến chống Tống của Lê Hoàn có ý nghĩa như thế nào?
- Lê Hoàn có những công lao to lớn như thế nào với nước ta?
- Tình hình nông nghiệp nước ta thời Đinh –Tiền Lê như thế nào và em có nhận xét gì?
- Xã hội thời Đinh- Tiền Lê được chia làm mấy tầng lớp?
                              ***************************************************

GDCD 7
TUẦN 5 TIẾT 5 CHỦ ĐỀ 1  : BÀI 5 YÊU THƯƠNG CON NGƯỜI (T1)

I .Truyện đọc
   HS tự đọc truyện Bác Hồ đến thăm người nghèo trang 15,16 sgk
  Qua truyện đọc Bác Hồ thể hiện lòng yêu thương mọi người 
II. Nội dung bài học:
1.Yêu thương con người 
  Là quan tâm, giúp đỡ,làm những điều tốt đẹp cho người khác, nhất là những người gặp khó khăn hoạn nạn .
2 Biểu hiện:
-Sẵn sàng giúp đỡ, cảm thông, chia sẻ với mọi người.
-Biết tha thứ, biết hy sinh.
III. Bài tập:
Bài b/sgk/17: ca dao, tục ngữ.
      “Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Người trong 1 nước thì thương nhau cùng
+ Thương người như thể..
+ Anh em nào phải người..
+ Bạn bè là nghĩa ...
+ Một con ngựa đau..
+ Lá lành đùm lá ...
Chuẩn bị ở nhà
Học thuộc nội dung bài học bài 5 
Làm bài tập a,c,d sgk trang 16,17
Tìm những câu chuyện thể hiện lòng yêu thương con người
Tuần sau học tiếp bài 5 
Bài ghi -Tuần 5
Bài 10 :  DÂN SỐ VÀ SỨC ÉP DÂN SỐ TỚI TÀI NGUYÊN, 
MÔI TRƯỜNG Ở ĐỚI NÓNG
1- Dân số :
- Dân số đới nóng đông chiếm gần 50% dân số thế giới tập trung ở một số khu vực như Nam Á, Đông Nam Á, Tây Phi, Đông Nam Bra xin….
- Dân số tăng nhanh dẫn đến bùng nổ dân số, tác động tiêu cực đến tài nguyên, môi trường . 
2- Sức ép của  dân số tới tài nguyên, môi trường : 
 Sức ép dân số đến:
 - Tài nguyên: Rừng bị thu hẹp, đất bị bạc màu, khoáng sản cạn kiệt…
- Môi trường bị ô nhiễm (nguồn nước, không khí…)
- Chất lượng cuộc sống của người dân giảm sút.
- Việc giảm tỷ lệ gia tăng dân số,  phát triển kinh tế nâng cao đời sống người dân ở đới nóng có tác động tích cực tới tài nguyên, môi trường.



Mỹ thuật 7
Bài 5, 6 –VẼ TRANH
ĐỀ TÀI
TRANH PHONG CẢNH 

I/. Tìm và chọn nội dung đề tài.
- Tranh phong cảnh là tranh vẽ về cảnh vật thiên nhiên như: Nhà cửa, núi, sông, biển cả, cây cối, ruộng đồng… trong tranh phong cảnh cảnh vật là chính, ngoài ra ta còn có thể vẽ thêm người cho tranh thêm sinh động
II/. Cách vẽ

1. Chọn cảnh và cắt cảnh
[image: ]

[image: ]

[image: 07091112354200].
2. Vẽ phác hình toàn cảnh.


3. Lược bỏ các chi tiết không cần thiết.


4. Vẽ màu.


III/. Bài tập.
Vẽ tranh – Đề tài: Phong cảnh.






Âm nhạc 7
ÔN BÀI HÁT : LÝ CÂY ĐA
[image: C:\Users\Administrator\Desktop\1516348926_8.jpg]

TUẦN :5                       THỂ DỤC LỚP 7
  TIẾT: 9,10                 CHỦ ĐỀ 2: BÀI THỂ DỤC VỚI CỜ (tiếp theo)	      
     I.MỤC TIÊU: 
        1.Kiến thức: 
            - Biết tên và cách thực hiện 9 động tác của bài thể  dục với cờ
       2.Kỷ năng:
            - Thực hiện được 9 động tác của bài thể  dục với cờ
      3.Thái độ:
          - HS có ý thức trong giờ học nghiêm túc, tự giác tích cực trong tập luyện.
      NỘI DUNG : Tập bài tập thể dục với cờ 
           ÔN : hoàn thiện 9 động tác của bài thể  dục với cờ.Vươn thở, tay,chân, lườn, Bụng, phối      hợp,Thăng bằng, Nhảy, điều hòa. HS biết  thực hiện kĩ thuật động tác. 
            - Biết tên và cách thực hiện được 9 động tác của bài thể  dục với cờ. HS tự  luyện tập tạ nhà
         2.Khởi động:
             a.Khởi động chung:
                     - Xoay khớp cổ tay kết hợp khớp cổ chân.
                - Xoay cánh tay.	
                - Xoay hông.
                 - Xoay gối .  
           [image: ]
                                                         - Ép ngang – ép dọc.
                                             [image: ]
                                            
               
      b.Khởi động chuyên môn:
                   + Chạy bước nhỏ.    + Chạy nâng cao đùi.     + Chạy đạp sau
                            [image: ][image: ][image: ]                                                          
    
[image: ]     [image: ][image: ]
        
	               [image: ]
	        [image: ]   [image: ]

                                                                                                                          
    [image: ] [image: ] [image: ]
                                            
               
                      * Luyện tập chạy bền tại nhà
[image: Description: CHAY_KHOI_DONG]



	



                Các  em tự luyện tập tại nhà cho thuộc bài nhé chúc các em nhiều sức khỏe và luôn học
Hướng dẫn học:
· Các em ghi từ vựng và ngữ pháp vào vở, trừ phần nội dung SGK không cần ghi nhé!
· Mở sách giáo khoa trang 29,30,31,33,34 và theo dõi bài.
· Làm phần thực hành các trang sgk vào vở. 
· Em nào không có sách có thể tham khảo nội dung bên dưới.

Họ và tên:…………………………
Lớp:…………
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UNIT 3: AT HOME
Section A: What a lovely home!
Lesson 1: A1/page 29
I.Vocabulary: (Học sinh ghi phần này)
1. awful 				(adj): 			tồi tệ
2. seat					(n):			chỗ ngồi
Have a seat			(exp): 		mời ngồi
3. armchair 				(n):			ghế bành
4.comfort 				(n):			sự tiện lợi
comfortable			(adj):			thoải mái
#uncomfortable			(adj):			không thoải mái
5.love					(v)(n):		yêu thương
lovely 				(adj):			dễ thương
6.bright				(adj):			sáng sủa
7. rest 				(n):			phần còn lại
8.sink					(n):			bồn rửa tay
9.tub					(n):			bồn tắm
10.shower				(n):			vòi sen
11.modern				(adj):			hiện đại
modernize			(v):			hiện đại hóa
modernization			(n):			sự hiện đại hóa
12.amazing				(adj):			đáng ngạc nhiên
amazed				(adj):			ngạc nhiên
amaze				(v):			làm ngạc nhiên
amazement			(n):			sự ngạc nhiên
13.washing machine		(n): 			máy giặt
14.dryer				(n):			máy sấy
15.refrigerator 			(n):			tủ lạnh
16.dishwasher			(n):			máy rửa chén
17.electric stove 			(n):			bếp điện
18.convenient			(adj): 			tiện lợi
convenience			(n):			sự tiện lợi
19.apartment 			(n):			căn hộ, chung cư
20.What a great idea! = That’s a good idea!	(exp): Ý kiến hay
II. Grammar:
Exclamations
( Câu cảm thán)

	What + ( a/ an ) +Adj +N(s/es) !


Ex: What a lovely living room!
What an awful day!
What bad weather!
What hot water !
What nice books !
III. Practice:
Listen. Then practice with a partner/ page 29
Học sinh không ghi phần này

Hoa: What an awful day! You must be cold, Lan. Come in and have a seat. That armchair is comfortable.
Lan: Thanks. What a lovely living room! Where are your uncle and aunt?
Hoa: My uncle is at work and my aunt is shopping. Would you like some tea?
Lan: No, thanks. I'm fine.
Hoa: OK. Come and see my room.
Lan: What a bright room! And what nice colors! Pink and white. Pink is my favorite color. Can I see the rest of the house?
Hoa: Of course.

Hoa: This is the bathroom.
Lan: What a beautiful bathroom! It has a sink, a tub, and a shower.
Hoa: Yes. It’s very modem. Now come and look at the kitchen. You’ll love it.
Lan: Wow! What an amazing kitchen! It has everything: washing machine, dryer, refrigerator, dishwasher, electric stove ...
Hoa: Yes. It’s very convenient. How about a drink, Lan? Would you like some orange juice?
Lan: What a great idea! I’d love some.
Now answer. (Bây giờ trả lời.)
a) Which rooms do Hoa and Lan talk about? (Hoa và Lan đang nói về các phòng nào?)
=>……………………………………………………………………….
b) Why does Lan like Hoa's room? (Tại sao Lan lại thích phòng của Hoa?)
=> ………………………………………………………………………
c) What is in the bathroom? (Có gì trong phòng tắm?)
=> ……………………………………………………………………….
d) What is in the kitchen? (Có gì trong phòng bếp?)
=> ………………………………………………………………………..
About you. (Về bạn.)
e) How many rooms are there in your house/apartment? (Nhà/căn hộ của bạn có bao nhiêu phòng?)
=> ………………………………………………………………………..
f) What things are there in your room/kitchen/bathroom? (Có những gì trong phòng/phòng bếp/phòng tắm của bạn?)
=> ………………………………………………………………………
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UNIT 3: AT HOME
Section A: What a lovely home!
Lesson 2: A2.3/page 30,31
A2. Write exclamations/page 30,31 ( Học sinh ghi )
(Viết câu cảm thán.)
a) Complaints (Lời than phiền)
   
	Now use :
awful restaurant                                      boring party
wet day                                           bad movie


What an expensive dress!
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………

b)Compliments: (lời khen)

	great party       interesting movie        delicious dinner
bright room      lovely house                beautiful day



…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………

A3. Look at the picture. Then practice with a partner/page 31
(Hãy nhìn vào tranh. Sau đó luyện tập với bạn học.)
Học sinh không ghi phần này
Use these words to help you. (Sử dụng các từ này để giúp bạn.)

	table (bảng)
	telephone (điện thoại)
	closet (tủ nhỏ)

	lamps (đèn)
	armchairs (ghế bành)
	sink (chậu rửa)

	window (cửa sổ)
	bed (giường)
	pictures (bức tranh)

	books (sách)
	television (tivi)
	refrigerator (tủ lạnh)

	stove (cài lò)
	flowers (hoa)
	newspapers (tờ báo)



Học sinh ghi phần này


a) Point and say. (Chỉ và nói.)
What is in the picture? (Có gì trong bức tranh?)
- There is a table.
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
b) Ask and answer. (Hỏi và trả lời.)
- Is there a plant in the picture? (Có cái cây nhỏ nào trong bức tranh không?)
Yes, there is.
- Where is it? (Nó ở đâu?)
It's in the corner of the room.
- Is there a table?
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
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UNIT 3: AT HOME
Section B: Hoa’s family
Lesson 3: B1/page 33,34
I. Vocabulary: ( Học sinh ghi )
1. Tell + about 		(v): kể về
2. countryside		(n):miền quê, quê nhà
3. farm	  		(n):nông trại
4. grow			(v):trồng trọt
5. raise 			(v):chăn nuôi
6. cattle 			(n):gia súc
7. busy			(adj):bận rộn
8. till				(prep.):đến tận, tới
II.Structures:
	What +do/does +S +do?
=What +be +….+job ?
(hỏi nghề nghiệp ai đó)


III.Practice:
Listen. Then practice with a partner/page 33,34(Học sinh không cần ghi)

	Lan: Tell me about your family, Hoa. What does your father do?
Hoa: He's a farmer. He works on our farm in the countryside. He grows vegetables and raises cattle.
Lan: What about your mom? What does she do?
Hoa: She's always busy. She works hard from morning till night. She does the housework, and she helps on the farm.
Lan: Do they like their jobs?
Hoa: Yes, they love working on their farm.
Lan: Do you have any brothers or sisters?
Hoa: Yes. I have a younger sister. She’s only 8. Here is a photo of her.




a) What does Hoa's father do? (Cha của Hoa làm nghề gì?)
=> ………………………………………………..
b) Where does he work? (Ông ấy làm việc ở đâu?)
=> ………………………………………………..
c) What is her mother's job? (Công việc của mẹ cô ấy là gì?)
=> ………………………………………………..
d) What does she do every day? (Bà ấy làm gì mỗi ngày?)
=> ………………………………………………..
d) Are they happy? (Họ có hạnh phúc không?)
=> ………………………………………………..
f) How old is Hoa's sister? (Em gái của Hoa bao nhiêu tuổi?)
=> ………………………………………………..
*Homewwork :
-Learn vocabulary and structures.(Học thuộc lòng từ vựng và cấu trúc)
-Prepare new lesson unit 3-.Lesson 4,5,6/ B2,4+B5+Language focus
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